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QUYẾT  ĐỊNH
Về việc phê duyệt đề án Tăng cường giảng dạy, đào tạo 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2012.
–––––––––––––––––––

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa;


Căn cứ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;



Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Chính Phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012;


Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 19/8/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2015;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 08/TTr-SGDĐT ngày 31/3/2011;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 813/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt Đề án Tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2012, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu chung 

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đủ giáo viên đạt chuẩn, có chất lượng tốt để giảng dạy bộ môn tin học, cán bộ nòng cốt cho việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh.

Đưa tin học vào nhà trường, tổ chức thực hiện việc dạy và học tin học ở tất cả các bậc học, ngành học. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học trong nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập các môn học ở các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

Đầu tư đầy đủ, đồng bộ, có hệ thống về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đảm bảo đến năm 2012 có 20% số trường tiểu học, 50% số trường trung học cơ sở có đủ giáo viên đạt chuẩn về đào tạo dạy tin học.

Phấn đấu từ năm 2012: Các phòng Giáo dục và Đào tạo có cán bộ tin học trình độ đại học; có ít nhất 30% số giảng viên tin học trong trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đạt trình độ thạc sĩ về công nghệ thông tin.
2.2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

2.2.1. Hạ tầng mạng

Phấn đấu đến năm 2012, có 85% số trường mầm non, 90% số trường tiểu học, 95% số trường THCS, 100% số trường THPT, 100% số trung tâm, 100% số trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được kết nối Internet ADSL.

Xây dựng hệ thống họp trực tuyến, tập huấn cán bộ, giáo viên, dự giờ qua mạng giữa các cơ quan quản lý giáo dục và một số trường trung học phổ thông với ít nhất 9 điểm cầu trực tuyến vào năm 2012.

2.2.2. Thiết bị công nghệ thông tin

Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, đến năm 2012, ít nhất 50% số trường trung học cơ sở, 20% số trường tiểu học có phòng máy tính giảng dạy môn tin học. Mỗi trường THPT, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có ít nhất 02 phòng máy tính/đơn vị.

Phấn đấu có 20% số trường mầm non thực hiện ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non vào năm 2012.

Đầu tư các trang thiết bị để đến năm 2012 có ít nhất 20% số trường mầm non, 35% số trường tiểu học, 50% số trường THCS có máy chiếu.

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin

Đến năm 2012, có 5% số trường tiểu học, 10% số trường THCS, 54% số trường THPT, 50% số Trung tâm GDTX-HNDN, 55% số trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có Website.

100% số trường mầm non sử dụng phần mềm quản lý trường mầm non, 100% số trường phổ thông triển khai phần mềm VEMIS, PMIS, EMIS,...
Phấn đấu đến năm 2012, có 15% số trường mầm non, 35% số trường tiểu học, 45% số trường THCS, 100% số trường THPT, 100% số trung tâm, 100% số trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng bài giảng điện tử.

3. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin đối với công tác quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy

Phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về công nghệ thông tin.


Tuyên truyền về vai trò của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo về ứng dụng CNTT, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về ứng dụng CNTT.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả ứng dụng CNTT của đơn vị thông qua việc thực hiện các quy định về thông tin, báo cáo, công tác quản lý, chất lượng dạy và học,...


3.2. Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT

Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn làm hạt nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị, không ngừng nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin thực hiện tốt hơn công việc được giao, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác chỉ đạo điều hành, công tác quản lý giáo dục ở các đơn vị, cơ sở giáo dục.

Đào tạo nâng chuẩn lên trình độ thạc sỹ cho 03 giáo viên tin học, trình độ đại học cho 79 giáo viên.

Tuyển mới 56 giáo viên tin học có trình độ đạt chuẩn, chuyên môn tốt trong giai đoạn 2010 - 2012 cho các trường để thực hiện giảng dạy môn tin học. 

Liên kết với các trường Đại học để đào tạo lớp đại học văn bằng 2 về công nghệ thông tin, chuyên ngành khoa học máy tính, tổ chức bồi dưỡng chứng chỉ quản trị mạng, mã nguồn mở,... cho cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo.


3.3. Đầu tư thiết bị, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý giáo dục, giảng dạy

- Giáo dục Mầm non:

Từng bước đưa tin học vào các trường mầm non có đủ điều kiện cùng các công nghệ phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Xây dựng mô hình điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được tập huấn sử dụng các phần mềm dạy học, phần mềm quản lý trường mầm non. Đầu tư thiết bị, phần mềm tin học thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, ưu tiên trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm... Giai đoạn 2010-2012 đầu tư triển khai thêm tại 26 trường mầm non.

- Giáo dục Tiểu học:

Đưa tin học vào trường tiểu học với quan điểm là một môn học tự chọn, là công cụ để đổi mới phương pháp giảng dạy; phấn đấu các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đều có phòng máy vi tính phục vụ dạy học.

Đầu tư mới 26 phòng tin học, xây dựng Website cho 08 trường tiểu học trọng điểm phục vụ giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.

- Giáo dục THCS:

Đầu tư mới 30 phòng tin học, xây dựng Website cho 18 trường THCS phục vụ giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.

- Giáo dục THPT:

Thực hiện việc giảng dạy môn tin học chính khóa trong trường THPT theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tích cực ứng dụng CNTT phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Phấn đấu có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn tin học từ giải ba trở lên.

Đầu tư mới 08 phòng tin học cho các trường THPT, đảm bảo có ít nhất 02 phòng/trường thực hiện giảng dạy môn tin học; triển khai xây dựng Website cho 07 trường THPT phục vụ giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.
Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác họp trực tuyến, hội thảo qua mạng,... 
- Giáo dục cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:


Duy trì hệ thống thiết bị công nghệ thông tin hiện có phục vụ công tác giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. 

- Giáo dục thường xuyên:


Đầu tư mua sắm 05 phòng máy tính cho các trung tâm (4 trung tâm GDTX-HNDN, trung tâm KTTH-HN tỉnh) đảm bảo đủ điều kiện ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ giảng dạy và học tập.
Triển khai xây dựng Website cho 05 trung tâm GDTX-HNDN phục vụ giảng dạy và công tác quản lý giáo dục.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
Trang bị hệ thống bảo mật (Firewall), xây dựng hệ thống mạng riêng ảo (VPN) để cung cấp dữ liệu trong toàn ngành; Duy trì thiết bị và đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học, hệ thống mạng LAN của Phòng phục vụ tốt công tác điều hành tác nghiệp. Đầu tư mới máy chủ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo (01 máy chủ/phòng), đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác họp trực tuyến, hội thảo qua mạng,... 
- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Đầu tư, nâng cấp đường truyền Internet, trang bị hệ thống bảo mật (Firewall), xây dựng hệ thống mạng riêng ảo (VPN) của ngành Giáo dục để cung cấp dữ liệu trong toàn ngành, nâng cấp hệ thống thiết bị tin học, hệ thống mạng LAN của Sở để phục vụ tác nghiệp của Sở; đầu tư duy trì thường xuyên thiết bị tin học và hệ thống mạng LAN, WAN, đường truyền Internet của Sở phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành của toàn ngành. Nâng cấp hệ thống họp trực tuyến, hội thảo qua mạng…
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở để đảm bảo phục vụ tốt hơn công tác quản lý điều hành, đồng thời tích hợp website của các đơn vị, tạo các Website đơn vị, trường học trên Cổng thông tin điện tử. Xây dựng hệ thống thông tin tổng thể của ngành giáo dục và đào tạo dựa trên phát triển, triển khai có hiệu quả phần mềm VEMIS. 

3.4. Tăng cường giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

Tiếp tục triển khai giảng dạy môn tin học trong các nhà trường theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Trên cơ sở chương trình khung theo các mô đun để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu người học và điều kiện công việc của các nhóm đối tượng: cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên từng môn học để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, giáo viên trong ngành.


Duy trì và nâng cao chất lượng dạy môn tin học trong các nhà trường, tổ chức các cuộc thi về công nghệ thông tin: học sinh giỏi tin học, thi viết phần mềm ứng dụng, tin học trẻ không chuyên,…

3.5. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

3.5.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học những môn học khác, bước đầu làm quen cách giải quyết vấn đề theo tư duy CNTT, sử dụng tin học làm công cụ, phương tiện. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học, xây dựng giáo án điện tử, sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy học.
Triển khai thực hiện các phần mềm phục vụ giảng dạy các môn học đối với các ngành học, bậc học tại tất cả các trường mầm non, phổ thông. Tích hợp ứng dụng CNTT trong các môn học một cách hiệu quả và sáng tạo, khai thác tối đa các tính năng, tác dụng của thiết bị, phần mềm phục vụ giảng dạy. Trang bị một số phần mềm phù hợp để hỗ trợ giảng dạy theo công nghệ mới, đảm bảo sự thống nhất về công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy trong toàn ngành. 

Áp dụng công nghệ giáo dục, dạy và học điện tử e-Learning, xây dựng cổng thông tin điện tử về e-Learning của ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thư viện học liệu điện tử của ngành cập nhật đầy đủ vào Cổng thông tin điện tử của Sở, gồm: giáo trình và sách giáo khoa điện tử, đề thi trắc nghiệm, phần mềm thí nghiệm ảo, học liệu đa phương tiện, bài giảng, bài trình chiếu, giáo án của giáo viên, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử,…

Xây dựng cổng thông tin giáo dục chứa nội dung số, các kho tài nguyên giáo dục trên mạng Internet. Xây dựng, tuyển chọn và mua thư viện số về sách, giáo trình, tài liệu, học liệu, bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

3.5.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành

Triển khai phần mềm phục vụ công tác quản lý ngành học mầm non, bậc tiểu học; triển khai phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS,... đến tất cả các trường học.

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái hoạt động trong môi trường mạng cục bộ, mạng riêng ảo của ngành; triển khai phần mềm văn phòng điện tử eOffice tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở; thiết lập địa chỉ điện tử cho tất cả các trường, tạo địa chỉ email cho cán bộ, giáo viên toàn ngành nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ứng dụng CNTT để triển khai thực hiện cải cách hành chính và Chính phủ điện tử, thực hiện một số dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của Sở, thực hiện việc chuyển phát công văn, tài liệu qua mạng để dần thay thế cho văn bản giấy; tin học hóa một số hoạt động, công việc của các cơ quan quản lý giáo dục,... 

Xây dựng và triển khai hệ thống các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý: Lập kế hoạch phát triển giáo dục, quản lý giảng dạy, quản lý thi, quản lý học sinh, quản lý tài chính và cơ sở vật chất, quản lý đội ngũ, phổ cập giáo dục, quản lý công văn và hồ sơ công việc,...


4. Kinh phí thực hiện Đề án


4.1.Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án: 31.520 triệu đồng, chia ra:
- Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực CNTT: 1.907,5 triệu đồng.

- Kinh phí xây dựng hạ tầng, đầu tư thiết bị, phần mềm CNTT: 29.612,5 triệu đồng.

4.2. Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2010: Đã đầu tư 11.281 triệu đồng (Vốn CTMTQG 4.930 triệu đồng, vốn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 6.118 triệu đồng, vốn khác 233 triệu đồng), 

Chia ra:
+ Đào tạo nguồn nhân lực CNTT: 657,5 triệu đồng;

+ Mua sắm thiết bị, phần mềm CNTT: 10.623,5 triệu đồng;
- Năm 2011: Kinh phí 9.355 triệu đồng, chia ra:
+ Đào tạo nguồn nhân lực CNTT: 625 triệu đồng;

+ Mua sắm thiết bị, phần mềm CNTT: 8.730 triệu đồng;

- Năm 2012: Kinh phí 10.884 triệu đồng, chia ra:
+ Đào tạo nguồn nhân lực CNTT: 625 triệu đồng;

+ Mua sắm thiết bị, phần mềm CNTT: 10.259 triệu đồng;

4.3. Nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn Ngân sách địa phương, kinh phí chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 21.397 triệu đồng;

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 8.690 triệu đồng;

- Các nguồn vốn khác: 1.433 triệu đồng;
Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án
1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hàng năm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm trong việc đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin.
Xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin một cách phù hợp với quy mô phát triển trường lớp.
Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và chỉ đạo thực hiện Đề án, định kỳ tổ chức đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Đề án cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển từng thời kỳ và hàng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm cân đối các nguồn lực đầu tư cho nội dung của Đề án đề ra.
3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo phân kỳ thực hiện Đề án.
4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ thông tin cho ngành Giáo dục và Đào tạo.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ưu tiên kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm tin học; có kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư cho việc đưa tin học vào nhà trường.

Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ :Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, triển khai dạy học bộ môn tin học trong từng bậc học. Chú trọng đầu tư đối với các trường trọng điểm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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